
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân viên)
(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV 

HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là 

NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân 

viên)

1 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Cái Răng CTXD8, Khu vực 2, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ Lê Yến Linh 777643556

CHDGD

2 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Cái Răng 2 Số 163/2 Quốc lộ 1, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ Lê Yến Linh 939638156

CHDGD

3 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Nguyễn Văn Cừ

Số 372 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường Tân 

An, TP. Cần Thơ Lê Yến Linh 772133777
CHDGD

4 MobiFone Cần Thơ
Điểm giao dịch Xuân Khánh

Số 273, đường 30/4, phường Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ Lê Yến Linh 939470470
CHDGD

5 MobiFone Cần Thơ
Cửa Hàng Hòa Bình Số 02B Hòa Bình, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Lê Yến Linh 2923768178

CHDGD

6 MobiFone Cần Thơ
Cửa Hàng Bình Thủy

Số 79, Cách Mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ Triệu Nhất Lam 939649256
CHDGD

7 MobiFone Cần Thơ Điểm Giao Dịch Phong Điền Số 685, ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, TP. Cần Thơ Triệu Nhất Lam 939628756 CHDGD

8 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Bình Thủy

Tổ 8, KV2, đường Lê Hồng Phong, phường Thới 

An Đông, TP. Cần Thơ Triệu Nhất Lam 939629256
CHDGD

9 MobiFone Cần Thơ Điểm Giao Dịch Ô Môn Số 01 Kim Đồng, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Triệu Nhất Lam 2923667766 CHDGD

10 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Thới Lai Số 238, ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, TP. Cần Thơ Triệu Nhất Lam 939645956

CHDGD

11 MobiFone Cần Thơ Điểm giao dịch Ba Mít Ấp Trường Trung, xã Trường Thành, TP. Cần Thơ Triệu Nhất Lam 939470470 CHDGD

12 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Cờ Đỏ

Nhà lồng 2, chợ Cờ Đỏ, ấp Thới Thuận, xã Cờ Đỏ, 

TP. Cần Thơ Trần Thị Thanh Tuyền 939646756
CHDGD

13 MobiFone Cần Thơ
Điểm Giao Dịch Vĩnh Thạnh B2-09, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Trần Thị Thanh Tuyền 939684756

CHDGD

14 MobiFone Cần Thơ
Cửa hàng Thốt Nốt

Số 230 QL91, Khu vực Phụng Thạnh 1, phường 

Thuận Hưng, TP. Cần Thơ Trần Thị Thanh Tuyền 765063924
CHDGD

15 MobiFone Cần Thơ
Cửa hàng Hậu Giang

Số 193 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 2, Phường 

Vị Tân, TP Cần Thơ Dương Hoàng Thiên Trang 2933870097
CHDGD

16 MobiFone Cần Thơ MobiFone Vị Thủy Số 212, ấp 1, Xã Vị Thủy, TP Cần Thơ Dương Hoàng Thiên Trang 2933565333 CHDGD

17 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Thị xã Long Mỹ Số 93 đường 30/4, Phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Trâm 2933554333

CHDGD

MBF Tỉnh/TP: Cần Thơ

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF TỈnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT 
Số điện thoại 

liên lạc
(Chọn 1 trong các 

hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVBH

/AM)



18 MobiFone Cần Thơ MobiFone huyện Long Mỹ Số 46/4, Ấp 11, Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Trâm 2933875333 CHDGD

19 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Phụng Hiệp 1 Số 27, Ấp Hòa Phụng B, Xã Hòa An, TP Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Trâm 2933982333

CHDGD

20 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Phụng Hiệp 2 - Cây Dương

Đường Hùng Vương, ấp Mỹ Quới, Xã Hiệp Hưng, 

TP Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Trâm 2933961333
CHDGD

21 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Ngã Bảy

Số 18 đường Nguyễn Huệ, phường Ngã Bảy, TP 

Cần Thơ Nguyễn Thị Bích Trâm 2933962333
CHDGD

22 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Mái Dầm Số 24, ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, TP Cần Thơ Dương Hoàng Thiên Trang 774807999

CHDGD

23 MobiFone Cần Thơ MobiFone Châu Thành Ấp Thị Trấn, Xã Châu Thành, TP Cần Thơ Dương Hoàng Thiên Trang 774807999 CHDGD

24 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Châu Thành A Số 547 ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước, TP Cần Thơ Dương Hoàng Thiên Trang 2933952333

CHDGD

25 MobiFone Cần Thơ MobiFone Một Ngàn Đường 3/2, ấp Thị Tứ, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Dương Hoàng Thiên Trang 774807999 CHDGD

26 MobiFone Cần Thơ
Cửa Hàng Giao Dịch Sóc Trăng

Số 174 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, TP. Cần 

Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993828449
CHDGD

27 MobiFone Cần Thơ MobiFone Huyện Châu Thành Ấp Xây Đá, xã Phú Tâm, TP. Cần Thơ Võ Thị Thảo 2993834888 CHDGD

28 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Huyện Cù Lao Dung

Só 999 Đoàn Thế Trung, Ấp Chợ, Xã An Thạnh, 

TP. Cần Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993897666
CHDGD

29 MobiFone Cần Thơ MobiFone Huyện Kế Sách Số 30 Phan Văn Hùng, Xã Kế Sách, TP. Cần Thơ Võ Thị Thảo 2993760888 CHDGD

30 MobiFone Cần Thơ MobiFone Huyện Long Phú F262/4, Ấp 4, Xã Long Phú, TP. Cần Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993717888 CHDGD

31 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Huyện Trần Đề

Số 81 Hai Bà Trưng, Ấp Châu Thành, Xã Lịch Hội 

Thượng, TP. Cần Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993730888
CHDGD

32 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Huyện Trần Đề 1

Quốc Lộ Nam Sông Hậu, Ấp Đầu Giồng, Xã Trần 

Đề, TP. Cần Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993690888
CHDGD

33 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Thị Xã Vĩnh Châu 

Số 211K Đường 30/4, Phường Vĩnh Châu, TP. Cần 

Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993911888
CHDGD

34 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Thị Trấn Mỹ Xuyên

Số 97 Lê Lợi, ấp Châu Thành, Phường Mỹ Xuyên, 

TP. Cần Thơ Đinh Thái Như Ngà 2993852852
CHDGD

35 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Huyện Mỹ Tú

Đường Hùng Vương, Ấp Cầu Đồn, Xã Mỹ Tú, TP. 

Cần Thơ Võ Thị Thảo 2993872678
CHDGD

36 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Thị Xã Ngã Năm

Số 56 Mai Thanh Thế, Phường Ngã Năm, TP. Cần 

Thơ Võ Thị Thảo 2993524888
CHDGD

37 MobiFone Cần Thơ
MobiFone Huyện Thạnh Trị Số 42 Quốc Lộ 1A, Ấp 3, Xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ Võ Thị Thảo 2993818999

CHDGD

38 MobiFone Cần Thơ
Công Ty TNHH Hưng Thạnh

135-137, Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, TP Cần 

Thơ Trần Minh Tâm 2923666666
ĐLC

39 MobiFone Cần Thơ Công Ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Viễn Thông Thanh Tùng24B Mậu Thân, Phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ Dương Thanh Tùng 901090909 ĐLC

40 MobiFone Cần Thơ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ  Tài Nam 216 Đường 30/4, Phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ Nguyễn Tiến Tài 2923751494 ĐLC

41 MobiFone Cần Thơ
Công ty TNHH Viễn Thông Thiên Kim

Số 99 KV Thới Xương 2, Phường Thới Long, TP 

Cần Thơ Lê Tuấn Khương 907278324
ĐLC



42 MobiFone Cần Thơ
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đạt-Oanh

4024, Quốc lộ 80, ấp Phụng Quới A, Xã Thạnh An, 

TP Cần Thơ Trần Khắc Đạt 907284333
ĐLC

43 MobiFone Cần Thơ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Alo

Số 3235, Quốc lộ 1, đường Hùng Vương, khu vực 

1, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Phương 909422999
ĐLC

44 MobiFone Cần Thơ Công Ty TNHH MTV Viễn thông Diệu Linh số 117 ấp 3A, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Nguyễn Văn Diệu 939636999 ĐLC

45 MobiFone Cần Thơ
Công ty TNHH MTV Trần Quang Khải

Số 03, QL 61, ấp Hòa Phụng B, Xã Hòa An, TP 

Cần Thơ Trần Quang Khải 962591591
ĐLC

46 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Ngọc Linh 704889999 ĐLUQ

47 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Trần Thái Chân 939163397 NVBH

48 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Huỳnh Đoàn Đức Siêu 795951469 NVBH

49 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Duy 902354022 NVBH

50 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Phạm Thị Kim Giàu 785983983 NVBH

51 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Dương Chí Hào 939664684 NVBH

52 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Võ Hoài Hận 939003337 NVBH

53 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lư Thanh Khiết 766886345 NVBH

54 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Duy Khánh 939369694 NVBH

55 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Đỗ Văn Kiệt 939935906 NVBH

56 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Đỗ Công Lĩnh 788889802 NVBH

57 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Quách Thị Hoàng My 774837279 NVBH

58 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Phương Nam 939839696 NVBH

59 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Danh Hoàng Nghiệp 783888693 NVBH

60 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Trần Huy Nguyên 939353345 NVBH

61 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Hồ Bình Phương 909468030 NVBH

62 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Kiều Thanh Phước 907152521 NVBH

63 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Trần Minh Phụng 774014100 NVBH

64 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Đặng Hoài Thanh 901224818 NVBH

65 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Bùi Hải Tiến 854364858 NVBH

66 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Văn Tiền 901032032 NVBH

67 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Trần Thị Thanh Trúc 931034222 NVBH

68 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Đắc Tâm 939892911 NVBH

69 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lê Thành Tông 907134666 NVBH

70 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Phạm Văn Ý 898844333 NVBH

71 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Phan Vũ Hải Đăng 901025026 NVBH

72 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lê Thành Được 765969622 NVBH

73 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Bá Phát 939000883 AMVT

74 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Phan Quốc Dược 901032841 AMVT

75 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lâm Thị Kim Hằng 907567800 AMVT

76 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Thị Thùy Linh 939999283 AMVT

77 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Phạm Thị Khánh Ly 939388122 AMVT

78 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Thị Hồng Nguyên 939558779 AMVT

79 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lưu Khánh Phan 901079684 AMVT



80 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Phạm Thị Phường 901060727 AMVT

81 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Văn Quốc 939859789 AMVT

82 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Mai Đỗ Đan Trường 906603706 AMVT

83 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lê Thị Ý 939090908 AMVT

84 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Thị Ngọc Hân 939310678 AMGP

85 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Trần Việt Hưng 932869169 AMGP

86 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lê Hoài Khang 794395397 AMGP

87 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Hoàng Kim Ngân 939380983 AMGP

88 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Bùi Nguyễn Thúy Ngân 787818383 AMGP

89 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lâm Băng Nhi 899153999 AMGP

90 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Lê Thạnh Phi 939794686 AMGP

91 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Lý Nguyệt Sang 939535567 AMGP

92 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Nguyễn Thị Minh Thư 939997992 AMGP

93 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Bùi Phúc Thịnh 939838315 AMGP

94 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Ngô Minh Tăng 939220007 AMGP

95 MobiFone Cần Thơ Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng MobiFone MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Võ Văn Đây 931009310 AMGP


